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Thực hiện Nghị quyết số 31/2009/NQ-QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, xây dựng Luật thuế bảo vệ môi trường.

Dự án Luật thuế bảo vệ môi trường đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Trang thông tin điện tử của Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Chính phủ đã nghiên cứu ý kiến đóng góp để tiếp thu hoàn chỉnh dự án Luật thuế bảo vệ môi trường. 

Chính phủ đã có Tờ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 13/TTr-CP ngày 11/3/2010 về dự án Luật thuế bảo vệ môi trường. Tại phiên họp thứ 29 ngày 15/3/2010, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật thuế bảo vệ môi trường. Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã hoàn chỉnh dự án Luật.

Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật thuế bảo vệ môi trường như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Ô nhiễm môi trường hiện nay

Trong thời gian qua, tăng trưởng kinh tế, quá trình công nghiệp hoá và phát triển đô thị tăng nhanh đã tác động xấu đến môi trường sinh thái như sự gia tăng phát thải nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt; gia tăng số lượng chất thải rắn trong sinh hoạt và trong công nghiệp; gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí từ cả quá trình sản xuất công nghiệp và sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm; ô nhiễm ngày càng gia tăng cả trên mặt đất, trong lòng đất, nước và trong không khí. 

Hiện trạng môi trường tiếp tục xuống cấp nêu trên là những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Nếu không kịp thời có các giải pháp giảm dần lượng phát thải chất độc hại thì nguy cơ ô nhiễm sẽ ngày càng gia tăng. 

2.  Các chính sách thu hiện hành liên quan đến bảo vệ môi trường

Nước ta chưa có một sắc thuế riêng về bảo vệ môi trường để thu vào hàng hoá khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế sản xuất và tiêu dùng hàng hóa loại này. Tuy nhiên, thời gian qua Chính phủ đã ban hành và thực thi nhiều biện pháp tài chính nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia trực tiếp các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên và huy động một phần đóng góp của đối tượng xả thải vào việc khôi phục môi trường. Các biện pháp này được thực hiện trong một số loại thuế như thuế đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thông qua các khoản phí, lệ phí thu đối với các hoạt động liên quan tới môi trường như: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Cụ thể như sau:

a) Về các chính sách phí

Các chính sách phí bảo vệ môi trường hiện hành thu vào chủ thể gây ô nhiễm, (chủ thể thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường nước, đất, không khí) nhằm mục đích thúc đẩy các đối tượng gây ô nhiễm phải giảm thiểu khối lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường và đóng góp một phần tài chính vào việc xử lý ô nhiễm môi trường. Hiện nay, đã có 3 khoản phí bảo vệ môi trường đang được thực hiện như sau:

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Được thực hiện từ năm 2003 với mục tiêu huy động đóng góp tài chính để khôi phục môi trường và khuyến khích giảm thiểu việc xả chất ô nhiễm ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm và hiệu quả.

- Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Được thực hiện từ năm 2007, phí thu đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình. Ngoài phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, hiện nay còn đang áp dụng thu “phí vệ sinh” là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các hộ gia đình.
- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được thực hiện từ năm 2006, thu vào các hoạt động khai thác khoáng sản gồm khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại.

Số thu từ phí bảo vệ môi trường được dùng cho mục đích hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường.

- Ngoài 3 khoản phí bảo vệ môi trường nêu trên, hiện đang có chính sách phí xăng dầu, thu đối với xăng các loại, dầu diesel, dầu hoả, dầu mazút, dầu mỡ nhờn. Số thu từ phí xăng dầu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

b) Về chính sách thuế

Một số chính sách thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng có những ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể: thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại sản phẩm ít gây hại đến môi trường như xe ô tô chạy bằng năng lượng điện, năng lượng mặt trời chỉ bằng 50% và 70% mức thuế suất của xe ô tô cùng chủng loại nhưng chạy bằng xăng; qui định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho suốt đời dự án đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường; miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực môi trường; qui định ưu đãi miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Kết quả đạt được:

Các khoản thu phí bảo vệ môi trường đã tạo thêm nguồn thu, góp một phần chi đầu tư giải quyết các vấn đề về môi trường, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng. 

Việc quy định ưu đãi thuế đối với lĩnh vực môi trường đã làm cho các doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc tìm các biện pháp nhằm hạn chế tác động bất lợi do hoạt động sản xuất của mình gây ra cho môi trường; quan tâm áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến để giảm bớt xả thải chất độc hại ra môi trường. Thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch vào sản xuất, nghiên cứu sử dụng nguyên liệu thay thế nguyên liệu hoá thạch để sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, thay thế các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường.

Những mặt hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được như nêu trên, các chính sách thuế, phí hiện hành cũng có một số hạn chế như sau:

- Về chính sách phí: Các loại phí bảo vệ môi trường hiện hành mới đạt mục tiêu huy động đóng góp một phần của những đối tượng xả thải vào môi trường mà không tự mình xử lý chất thải; hỗ trợ thêm chi phí làm sạch môi trường. Nguồn thu từ phí còn rất hạn chế. Tổng thu các khoản phí bảo vệ môi trường năm 2008 là 1.224 tỷ đồng. Nếu tính cả số thu từ phí xăng dầu 9.000 tỷ đồng/năm thì tổng số thu là 10.224 tỷ đồng/năm. Hàng năm, Nhà nước dành 1% tổng chi ngân sách nhà nước (tương đương 4.000 tỷ đồng) để chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, chưa kể đến kinh phí cho các dự án đầu tư xử lý chất thải và vệ sinh môi trường đô thị. Nhu cầu tài chính cho bảo vệ môi trường hiện hành rất lớn. Tính riêng nhu cầu cho các đề án tổng thể cải tạo môi trường và chương trình xử lý ô nhiễm ở các làng nghề, khu công nghiệp vào khoảng 17.678 tỷ đồng/năm. Nếu tính cả nhu cầu đầu tư xử lý chất thải sinh hoạt tại các khu vực dân cư tập trung, đầu tư phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản,... thì nhu cầu tài chính cho bảo vệ môi trường còn cao hơn nữa.

- Về chính sách thuế: Trong chính sách thuế hiện hành, mục tiêu bảo vệ môi trường không phải là mục tiêu chính, vì vậy việc khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến khích đầu tư vào các dự án làm sạch môi trường, không thu thuế nhập khẩu hoặc thu mức thuế suất thấp khi mua các sản phẩm, thiết bị liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường đã góp một phần vào mục tiêu bảo vệ môi trường nhưng chưa tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng và hoạt động sản xuất các sản phẩm gây tác động xấu đến môi trường.

 Các khoản phí bảo vệ môi trường hiện hành là một công cụ kinh tế tác động trực tiếp đến đối tượng gây ô nhiễm (phí thu vào nguồn gây ô nhiễm) nhưng vì các loại phí có tính pháp lý thấp, mức thu thấp nên tác dụng còn chưa mạnh. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng chính sách thuế riêng về bảo vệ môi trường để thu vào các sản phẩm gây ô nhiễm, những sản phẩm mà việc sử dụng chúng gây tác động xấu tới môi trường. 

3. Quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về chính sách thuế bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường luôn được xác định là một chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Điều 29 Hiến pháp năm 1992 qui định “các cơ quan Nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội và tất cả các cá nhân phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về việc sử dụng hợp lý các tài sản thiên nhiên, và bảo vệ môi trường”;  Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường qui định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm gây tác động xấu lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người thì phải nộp Thuế môi trường”. 

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ quan điểm về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước “Bảo vệ môi trường là một trong những vẫn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế...”.

4. Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010

Luật thuế bảo vệ môi trường là một trong những sắc thuế cần được xây dựng để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của nước ta đến năm 2010 với mục tiêu thu thuế vào các đối tượng gây ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thay đổi nhận thức của con người đối với môi trường, tạo thêm nguồn lực để khôi phục môi trường. 

5. Phát triển kinh tế bền vững gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ môi trường là xu hướng phát triển của thế giới

Những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm bộc lộ rõ tính thiếu bền vững của hệ thống kinh tế thế giới cũng như mô hình tăng trưởng của nhiều nước là “tăng trưởng trước, làm sạch sau”. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về phát triển kinh tế bền vững bởi: (i) Với mục tiêu tăng trưởng nhanh và phụ thuộc vào tài nguyên, năng lượng hoá thạch đã làm tiêu hao nhiều tài nguyên, năng lượng không tái tạo và gây tổn hại môi trường sinh thái; (ii) Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng với thách thức an ninh năng lượng và tình trạng biến đổi khí hậu có nguy cơ trở thành khủng hoảng xã hội và môi trường; (iii) Khủng hoảng đã thúc đẩy nhiều nước tăng cường đổi mới công nghệ, tái cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần các ngành, công nghệ tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên để nâng cao năng lực cạnh tranh và giành vị thế có lợi trong kinh tế thế giới sau khủng hoảng. Vì vậy, xu hướng phát triển kinh tế bền vững, ít gây ô nhiễm ngày càng được quan tâm và trở thành một trong những ưu tiên của nhiều nước.

Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu và ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội là cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại của Việt Nam và xu hướng phát triển kinh tế của thế giới.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT THUẾ 

Việc ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay và những năm tới.

2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu dùng nhằm giảm phát thải ô nhiễm tại nguồn.

3. Tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện cam kết của Chính phủ với cộng đồng quốc tế.

4. Các quy định trong Luật rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý.

5. Động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu để giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời phải đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm chủ yếu của Việt Nam. 








III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT THUẾ 

1. Bố cục của dự án luật
Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường gồm 4 Chương, 14 Điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5).Chương này xác định phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế, người nộp thuế bảo vệ môi trường.

Chương II: Căn cứ tính thuế (từ Điều 6 đến Điều 8). Chương này quy định các căn cứ tính thuế, xác định thuế, Biểu khung thuế bảo vệ môi trường.

Chương III: Khai, tính thuế, nộp và hoàn thuế (từ Điều 9 đến Điều 11)

Chương IV: Điều khoản thi hành (từ Điều 12 đến Điều 14)

2. Nội dung cơ bản của dự thảo luật

Chương I: Những quy định chung 
1. Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường: Công cụ tài chính liên quan đến thu góp phần bảo vệ môi trường gồm (i) phí bảo vệ môi trường thu trực tiếp vào chủ thể xả thải ra ô nhiễm, cả trong sản xuất và tiêu dùng; (ii) Thuế bảo vệ môi trường thu vào một số loại hàng hóa mà khi sử dụng nó gây ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế sản xuất, tiêu dùng. Hai khoản thu này tính chất khác nhau:

 Thuế bảo vệ môi trường thể hiện định hướng, điều tiết của Nhà nước đối với việc tiêu dùng một số sản phẩm gây ô nhiễm nhằm hạn chế việc sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm. Thuế bảo vệ môi trường thu vào các sản phẩm mà khi sử dụng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Người tiêu dùng là người chịu thuế nhưng người sản xuất là người nộp thay. 

Phí bảo vệ môi trường thu vào hành vi xả chất thải ra môi trường (thu vào chủ thể xả chất thải gây ô nhiễm môi trường từ quá trình sản xuất, sử dụng như phí nước thải sinh hoạt). Người chịu phí và người nộp phí bảo vệ môi trường là người xả thải ra môi trường (cùng một chủ thể). Mức phí bảo vệ môi trường được xác định theo nguyên tắc bù đắp chi phí xử lý ô nhiễm môi trường. 

Tại Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường cũng đã qui định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm gây tác động xấu lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người thì phải nộp Thuế môi trường”; Điều 113 qui định “Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc có hoạt động làm phát sinh nguồn tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường”.

Từ những khác biệt nêu trên, việc đưa các sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi chung là hàng hoá) vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo các nguyên tắc: 

Thứ nhất, phải là những hàng hoá sản xuất, nhập khẩu mà khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Thứ hai, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và với thông lệ quốc tế.

Thứ ba, do đây là loại thuế mới và phức tạp, cần đảm bảo tính khả thi của Luật nên cần xác định rõ loại hàng hoá để quản lý thu thuế được hiệu quả; phải tính đến sự hài hoà với phát triển kinh tế, không tác động đến năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam, đặc biệt là hàng hoá xuất khẩu.

Trên thực tế, có nhiều hàng hóa mà khi sử dụng gây ô nhiễm với các mức độ tác động khác nhau đến môi trường, do đó sẽ có rất nhiều loại hàng hoá có thể phải đưa vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại chưa nên đưa tất cả các hàng hóa gây ô nhiễm vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường mà chỉ nên chọn lựa một số hàng hóa gây ô nhiễm đáp ứng các nguyên tắc nêu trên vào diện chịu thuế môi trường. 

Từ những phân tích trên, Chính phủ dự kiến đưa 05 nhóm hàng hoá sau đây vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường (đây là 05 nhóm hàng hóa lớn mà khi sử dụng gây ô nhiễm trên diện rộng), cụ thể như sau:

a) Xăng dầu (Xăng các loại, nhiên liệu bay, diesel, dầu hoả, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn)
Đây là các sản phẩm có chứa một số chất hoá học như chì, lưu huỳnh,...  ngay cả khi chưa sử dụng.các chất chứa trong các loại xăng dầu đã phát thải ra môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Xăng dầu có phạm vi sử dụng rộng rãi, với lượng lớn 15 triệu tấn/năm, nên nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng diễn ra trên diện rộng.

Việc đưa các sản phẩm xăng dầu vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Các nước trong Liên minh Châu Âu đang đánh thuế đối với nhiên liệu (Xăng 0,42 Euro/lít, dầu Diesel 0,30 Euro/lít); Singapore: 0,4 đôla Singapore/lít xăng; Nhật Bản: 32,1 Yên Nhật/lít xăng. 

b) Than 
Khi than được sử dụng cho mục đích đốt cháy sẽ thải ra môi trường các loại khí như CO2, SO2 đều là các khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. Phạm vi sử dụng than cũng rộng khắp và với khối lượng gần 30 triệu tấn/năm. Việc đưa than vào đối tượng chịu thuế cũng nhằm mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giảm sự phụ thuộc vào năng lượng có nguồn gốc hoá thạch, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Trung Quốc thu từ 8 đến 37 Nhân dân Tệ/tấn tùy theo hàm lượng lưu huỳnh trong than; Philipines thu ở mức 10 Pê sô/1 tấn.

c) Môi chất làm lạnh chứa hydro-clo-flo-carbon (Dung dịch HCFC)

Chất HCFC được sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp như: làm lạnh, điều hoà không khí,…. Sự phát thải chất HCFC vào khí quyển, làm ô nhiễm bầu không khí, là nguyên nhân chính làm suy giảm tầng ôzôn và gây hiệu ứng nhà kính. Nước ta đã tham gia ký kết Nghị định thư Montreal về hạn chế sử dụng các chất làm suy giảm tầng ôzôn. Theo đó, các nước đang phát triển (trong đó có nước ta) sẽ phải loại trừ hoàn toàn việc sử dụng HCFC vào năm 2030.  Việc đưa chất HCFC vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần vào việc thực hiện cam kết Nghị định thư Montreal ở Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp giảm dần sử dụng HCFC bằng việc chuyển đổi công nghệ sản xuất.  

d) Túi nhựa xốp (túi ni lông)

Túi nhựa xốp phải trải qua thời gian rất lâu để phân hủy (có thể tới hàng trăm năm) hoặc không thể tự phân hủy được. Túi nhựa xốp thải bỏ sau khi sử dụng sẽ tích tụ trong đất gây suy thoái môi trường đất. Khi bị phân hủy thì còn sinh ra các chất làm đất bị trơ, không giữ được độ ẩm và dinh dưỡng cho cây trồng. Việc đưa túi nhựa xốp vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc sử dụng túi nhựa xốp, khuyến khích sản xuất các sản phẩm thay thế thân thiện hơn với môi trường.

Hiện nay, có nhiều nước trên thế giới đã thu thuế đối với các sản phẩm nhựa như: Anh, Ailen, Đài Loan,... Một số nước khác cấm sử dụng sản phẩm túi nhựa trong các thành phố lớn như Bắc Kinh (Trung Quốc).

e) Thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng

Đây là những hợp chất độc có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc tổng hợp từ các chất hóa học được dùng để phòng trừ dịch hại trên cây trồng và bảo quản nông sản. Hiện nay, việc sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa được quan tâm do giá của nhiều loại còn tương đối rẻ so với giá nông sản. Những hành vi sử dụng không đúng cách, không đúng liều lượng hóa chất bảo vệ thực vật có thể ảnh hưởng tới môi trường theo rất nhiều cách, ví dụ như các hoá chất lơ lửng trong không khí khi phun thuốc hay tồn tại trong các loại thực phẩm, trong nước, đất, ... Việc đưa hoá chất bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng vào đối tượng chịu thuế nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng, khuyến khích họ thay đổi thói quen sử dụng lạm dụng, giảm thiểu những tác hại xấu của hoá chất bảo vệ thực vật đối với môi trường. Hiện nay, một số nước như Đan Mạch, Bỉ cũng áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm hoá chất bảo vệ thực vật. 


Trong quá trình soạn thảo cũng có ý kiến cho rằng còn nhiều loại hàng hóa khác cũng gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng cần phải bổ sung vào đối tượng chịu thuế như: Máy tính, điện thoại, ắc quy, lốp xe, hóa chất tẩy rửa, sản xuất giấy, chế biến thực phẩm, phân bón hoá học,..

Về vấn đề này, Chính phủ cho rằng: 

- Về sản phẩm phân bón hoá học: Phân bón hoá học là sản phẩm đầu vào thiết yếu của ngành sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, để đảm bảo được năng suất cây trồng cao, người nông dân vẫn phải sử dụng các loại phân bón hoá học, chưa có nhiều sản phẩm thay thế (phân vi sinh sản xuất được rất ít). Vì vậy, dù phải trả giá cao (phải chịu thuế bảo vệ môi trường), người nông dân vẫn phải sử dụng phân bón hoá học, không có lựa chọn khác thay thế. Hiện nay, nước ta có trên 60% dân số sống ở khu vực nông thôn. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đời sống cho người nông dân (miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ giống, ưu đãi tín dụng, cơ chế thu mua thóc,…). Việc thu thuế bảo vệ môi trường vào phân hóa học sẽ làm tăng chi phí sản xuất, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp do chi phí phân hoá học chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí sản xuất. Cũng có một số ít nước ở Châu Âu dự kiến đưa sản phẩm phân bón hoá học vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường nhưng hiện nay vẫn chưa thể chính thức áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm phân bón hoá học. Vì vậy, Chính phủ đề nghị chưa nên đưa phân bón hoá học vào đối tượng chịu thuế.

- Đối với sản phẩm: Máy tính, ắc quy và các sản phẩm khác sau khi sử dụng thải bỏ cũng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu qui trình thu hồi xử lý tốt sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong các giải pháp tài chính góp phần giảm ô nhiễm, ngoài chính sách thuế, phí còn có cơ chế “đặt cọc- thu hồi”, yêu cầu nhà sản xuất phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm gây ô nhiễm bị thải bỏ sau khi sử dụng theo qui định tại Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, đối với các sản phẩm như máy tính, ắc qui,... sẽ thực hiện theo cơ chế “đặt cọc- thu hồi” thì không đưa vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường.  

- Về sản xuất hóa chất tẩy rửa, sản xuất giấy, chế biến thực phẩm: Các quy trình sản xuất sản phẩm hóa chất, sản xuất công nghiệp (giấy, chế biến thực phẩm…) gây ảnh hưởng tới môi trường thông qua việc xả nước thải công nghiệp, chất thải rắn, khí thải ra môi trường. Theo qui định người sản xuất phải có trách nhiệm xử lý chất thải theo qui định và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn. 

- Có ý kiến đề nghị chuyển phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản vào đối tượng chịu thuế của Luật này. 

Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau:

Thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là 2 khoản thu khác nhau. Phí bảo vệ môi trường thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản do hoạt động này đã gây tác động xấu đến môi trường nơi khai thác, và mức thu tuỳ theo mức độ gây ô nhiễm của công nghệ khai thác. Vì vậy không nên chuyển phí môi trường đối với khai thác khoáng sản hiện hành thành thuế bảo vệ môi trường.  

- Có ý kiến đề nghị không nên đưa thuốc bảo vệ thực vật vào đối tượng chịu thuế vì ảnh hưởng đến đầu vào của sản xuất nông nghiệp. 

Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp chiếm khoảng 12% tổng chi phí đầu vào và loại hạn chế sử dụng chỉ chiếm khoảng 15% tổng chi phí dành cho thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, tác động của thuế bảo vệ môi trường trong trường hợp này chỉ trong phạm vi 1,8% chi phí đầu vào, mức độ ảnh hưởng rất nhỏ, hầu như không đáng kể.

2. Đối tượng không chịu thuế: Các hàng hóa được lựa chọn đưa vào đối tượng chịu thuế là những hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Do đó, đối với các hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế môi trường nhưng không được sử dụng ở Việt Nam trong các trường hợp dưới đây thì sẽ được đưa vào đối tượng không chịu thuế. Cụ thể:

- Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; 

- Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo qui định của pháp luật; 

- Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

 Trong quá trình sản xuất các hàng hóa này, nếu doanh nghiệp xả thải ra môi trường các chất gây ô nhiễm môi trường thì đều phải nộp phí bảo vệ môi trường. Do vậy, không thu thuế bảo vệ môi trường đối với các trường hợp nêu trên là phù hợp thông lệ và các cam kết quốc tế, không làm giảm sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu.

Trong quá trình soạn thảo cũng có ý kiến đề nghị đưa hàng hoá do tổ chức, cá nhân thu mua để xuất khẩu vào đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường vì hàng hoá xuất khẩu không được sử dụng ở Việt Nam nên không gây tác động xấu đến môi trường khi sử dụng.

Về vấn đề này, Chính phủ cho rằng: Cần qui định rõ chỉ hàng hoá của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu (hoặc uỷ thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu đế xuất khẩu) thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường. Đối với hàng hoá mà các tổ chức, cá nhân thu mua để xuất khẩu (không trực tiếp sản xuất) vẫn phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Qui định này như qui định của thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời qui định về việc không thực hiện hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với các trường hợp thu mua hàng hoá để xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường tại khâu sản xuất trước đó, tránh việc lợi dụng lập chứng từ giả để rút tiền hoàn thuế (tương tự như việc hoàn thuế GTGT đối với hàng thu mua xuất khẩu).

3. Người nộp thuế: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là người nộp thuế bảo vệ môi trường. 

Chương II: Căn cứ tính thuế 
1. Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế là số lượng hàng hoá tính thuế và mức thuế tuyệt đối.

2. Số lượng hàng hoá tính thuế: Được qui định cụ thể đối với từng loại hàng hoá (hàng hoá sản xuất trong nước, nhập khẩu) để phù hợp với đặc thù của sản xuất hàng hoá, tạo thuận lợi và hạn chế việc phát sinh chi phí trong quản lý thu thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể: 

+ Đối với hàng hoá sản xuất trong nước, số lượng hàng hoá tính thuế là số lượng hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng.

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu, số lượng hàng hoá tính thuế là số lượng hàng hoá nhập khẩu thể hiện trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

3. Mức thuế: Thuế bảo vệ môi trường được qui định theo mức thuế tuyệt đối bằng số tiền trên đơn vị hàng hoá.

4.  Biểu khung thuế 

Thuế bảo vệ môi trường là sắc thuế lần đầu tiên được xây dựng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và thực thi chính sách thuế mới được thuận lợi, dự thảo Luật qui định Biểu khung thuế bảo vệ môi trường với mức thuế tuyệt đối tối thiểu và mức thuế tuyệt đối tối đa.

Các mức thuế tuyệt đối tối thiểu và tối đa được xây dựng theo nguyên tắc phân biệt theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường và có tính đến việc kế thừa chính sách thu hiện hành (phí xăng dầu, phí bảo vệ môi trường) để không tác động lớn đến sản xuất, tiêu dùng, không xáo trộn việc quản lý thu thuế, cụ thể như sau: 

- Đối với xăng dầu: Xăng dầu hiện đang thuộc đối tượng chịu phí xăng dầu. Do phí xăng dầu hiện hành thu vào sản phẩm xăng dầu, không phải thu vào hoạt động chế biến xăng dầu nên có sự trùng lặp cần được loại trừ. Khi luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành thì sẽ không tiếp tục thu phí xăng dầu nữa. Vì vậy, mức thuế tối thiểu được qui định là bằng với mức phí xăng dầu hiện hành để không gây tác động lớn đến sản xuất, tiêu dùng. 

Mức thuế tối đa trong khung qui định là 4.000 đồng/lít xăng, 2.000 đồng/lít dầu (tương đương khoảng 25% giá bán hiện hành). Do xăng dầu là mặt hàng có tính chất đặc thù, việc qui định mức thuế bảo vệ môi trường ngoài mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, còn cần đảm bảo mục tiêu điều tiết tiêu dùng, thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần theo cam kết quốc tế và phù hợp với mức thu của các nước xung quanh nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu. Vì vậy, đối với nhóm hàng hóa này, cần qui định mức khung rộng để việc điều hành được linh hoạt với sự biến động của giá xăng dầu trên thế giới, phù hợp chính sách phát triển kinh tế, xã hội của từng thời kỳ và quá trình hội nhập. 

- Đối với than: Mức thuế tối thiểu bằng mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hiện hành là 6.000 đồng/tấn (tương đương khoảng 1% giá bán). Mức thuế tối đa là 30.000 đồng/tấn (tương đương khoản 5% giá bán). Việc sử dụng than quá mức sẽ gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Mặt khác trong một số năm tới nước ta sẽ phải nhập khẩu than. Do đó, việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với than nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm và giảm ô nhiễm môi trường là cần thiết với mức thu từ 6.000 – 30.000 đồng/tấn là phù hợp nhằm dự phòng khi phải sử dụng than nhập khẩu. 

- Đối với túi nhựa xốp: hiện nay, tại các siêu thị, chợ, người bán hàng phát miễn phí túi nhựa xốp cho người mua do giá bán của hàng hóa này rẻ nhiều so với giá các hàng hóa khác. Để tác động mạnh đến hành vi của người sử dụng, dự thảo Luật qui định mức thu từ 20.000- 30.000 đồng/kg (tương đương khoảng 100-150% giá bán hiện hành, 1kg túi nhựa xốp khoảng 200 chiếc với giá bán 20.000 đồng/kg). Việc đánh thuế cao nhằm làm tăng giá bán để người bán hàng sẽ không tiếp tục phát miễn phí tràn lan túi nhựa xốp, giảm dần dần việc sử dụng túi nhựa xốp góp phần làm sạch môi trường. 

- Đối với dung dịch HCFC: Mức thuế tối thiểu được qui định là 1.000 đồng/kg (tương đương khoảng 3% giá bán) và tối đa là 5.000 đồng/kg (tương ứng khoảng 15% giá bán. Sản phẩm này được nhập khẩu 100%. Giá nhập khẩu hiện nay khoảng 40.000 đồng/1kg). 

- Đối với nhóm thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng: Theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng ở Việt Nam hiện nay gồm:

-  Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 

    + Thuốc trừ sâu: 6 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

    + Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất với 3 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản lâm sản: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

Do giá bán sản phẩm khác nhau (giao động từ 11.000 đ/kg đến 640.000đ/kg tuỳ loại). Hơn nữa, thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm đầu vào của ngành nông nghiệp, nếu sử dụng đúng quy trình và thời gian thì sẽ không gây hại tới môi trường. Vì vậy, dự thảo Luật quy định mức thu thuế bảo vệ môi trường từ 500 - 2.000 đồng/kg thuốc cho nhóm thuốc sử dụng trong nông nghiệp và mức 1.000 - 3.000 đồng/kg cho 03 nhóm thuốc còn lại có trong danh mục. Khi qui định mức thuế cụ thể, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ qui định mức thuế khác nhau tuỳ theo mức độ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường của mỗi nhóm thuốc, nhằm nâng cao ý thức của người nông dân, hướng nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn.

Chính phủ đề xuất biểu khung thuế suất theo Phụ lục đính kèm.
Căn cứ Biểu khung, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ quy định chi tiết danh mục các hàng hoá và các mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hoá theo nguyên tắc:

- Mức thuế đối với các hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

- Mức thuế đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường được xây dựng phân biệt theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường. 
Với khung thuế nêu trên, dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường thu được theo mức thuế tối thiểu khung khoảng 14.300 tỷ đồng/năm, với mức thu tối đa khung khoảng 57.000 tỷ đồng/năm (Năm 2009, số thu phí bảo vệ môi trường và phí xăng dầu khoảng 11.000 tỷ đồng).

Trong quá trình soạn thảo có ý kiến đề nghị khung thuế nên quy định theo tỷ lệ phần trăm. 

Về vấn đề này, Chính phủ cho rằng: 

- Trong hệ thống pháp luật thuế hiện hành, các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt đều mang tính chất điều tiết nhằm tạo nguồn thu cho NSNN. Vì vậy, thuế suất được thiết kế theo tỷ lệ phần trăm. Việc áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm có ưu điểm là số thu tăng/giảm theo giá hàng hoá, linh hoạt trong việc phục vụ cho thực hiện chính sách của Nhà nước khi cần điều tiết thị trường, điều tiết cung cầu. Nhược điểm của việc áp dụng thuế suất theo tỷ lệ % là sẽ phức tạp hơn trong thực hiện (nhất là việc xác định giá tính thuế).

- Thuế suất theo mức tuyệt đối có ưu điểm là đơn giản, minh bạch trong thực hiện, bảo đảm ổn định số thu NSNN (số thu ổn định không phụ thuộc vào sự biến động của giá hàng hoá). Áp dụng mức thuế tuyệt đối cũng có nhược điểm là khi giá sản phẩm chịu thuế tăng cao thì số thu thuế không tăng kịp thời theo giá. Thực tế chính sách thuế hiện hành đã qui định mức thuế tuyệt đối cho ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; các khoản phí, lệ phí (phí xăng dầu, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản...). Do đó, Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế tuyệt đối đối với thuế bảo vệ môi trường nhằm phù hợp mục tiêu thu thuế để giảm tác động xấu đến môi trường.

Chương III:  Khai thuế, tính thuế, nộp và hoàn thuế 
Do thuế bảo vệ môi trường là sắc thuế mới nên trong Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn đều chưa có qui định cụ thể đối với một số nội dung liên quan đến quản lý thuế môi trường. Vì vậy, để tránh phát sinh vướng mắc trong thực thi Luật, cần thiết phải qui định một số nội dung liên quan đến quản lý thuế vào dự thảo Luật như thời điểm tính thuế, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Chương IV:  Điều khoản thi hành 
Luật Ngân sách nhà nước chưa qui định việc phân chia nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường vì vậy cần thiết đưa nguyên tắc phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường vào luật này.
 Dự án Luật này nếu được Quốc hội thông qua tháng 11/2010 thì đề nghị Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 để có thời gian tổ chức triển khai, hướng dẫn thi hành Luật.

Tài liệu trình kèm gồm:

1. Dự thảo Luật;

2. Thuyết minh chi tiết dự án Luật;

3. Báo cáo đánh giá tác động;

4. Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế;

5. Dự thảo Nghị định;

6. Bản tổng hợp ý kiến tham gia;

7. Kinh nghiệm nước ngoài;

8. Phụ lục số liệu.

Trên đây là nội dung dự án Luật thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- Các Uỷ ban của Quốc hội: TCNS, PL;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, PL.
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Vũ Văn Ninh

	
	


Phụ lục: BIỂU KHUNG THUẾ MÔI TRƯỜNG

(Kèm Tờ trình số 24/TTr-CP ngày  06/4/2010 của Chính phủ)

	STT
	Hàng hoá
	Đơn vị tính
	Mức thuế

(đồng/1 đơn vị hàng hoá)

	I
	Xăng dầu
	
	

	1
	Xăng các loại
	Lít
	1.000 – 4.000

	2
	Nhiên liệu bay
	Lít
	1.000 – 3.000

	3
	Dầu diesel
	Lít
	500 – 2.000

	4
	Dầu hoả
	Lít
	300 – 2.000

	5
	Dầu mazut
	Lít
	300 – 2.000

	6
	Dầu nhờn
	Lít
	300 – 2.000

	7
	Mỡ nhờn
	Kg
	300 – 2.000

	II
	Than 
	Tấn
	6.000 – 30.000

	III
	Dung dịch HCFC
	Kg
	1.000 – 5.000

	IV
	Túi nhựa xốp
	Kg
	20.000 – 30.000

	V
	Thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng
	
	

	1
	Thuốc sử dụng trong nông nghiệp
	Kg
	500 – 2.000

	2
	Thuốc trừ mối
	Kg
	1.000 – 3.000

	3
	Thuốc bảo quản lâm sản
	Kg
	1.000 – 3.000

	4
	Thuốc khử trùng kho
	Kg
	1.000 – 3.000
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